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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Bộ Công an 1353/BCA-CSHS 20/4/2024 
 Về việc  sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 

12 của Thủ tướng về ''Tín dụng đen'' 
  

2  
Cục Đường cao tốc Việt 

Nam 

438/CDCTVN-

KHTC 
19/4/2024 

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao 

thông và hoàn thiện thủ tục, Dự án xây dựng 

đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết 

nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

  

3  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

1143/QĐ-BNN-

BVTV 
19/4/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ 

thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

  

4  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3009/BKHĐT-TH 19/4/2024 

Về việc khẩn trương Báo cáo các nội dung 

chuẩn bị cho Hội nghị của Chính phủ về giải 

ngân vốn đầu tư công 

  

5  Chính phủ 43/2024/NĐ-CP 19/4/2024 

Nghị định Quy định chi tiết về xét tặng danh 

hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu 

tú",  trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ 

  

6  Bộ Tài Chính 4046/BTC-QLCS 19/4/2024 

Về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất của Bộ Tư pháp trên địa bàn  tỉnh Tuyên 

Quang. 

  



7  Bộ Công an 1351/BCA-V01 19/4/2024 

Về việc đề nghị tham gia kiến dự thảo Báo 

cáo để xuất chủ trương đầu tư CTMTQG 

PCMT đến năm 2030. 

  

8  Bộ Quốc phòng 1420/BQP 19/4/2024 

Hướng dẫn sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề 

ns phát huy vai trò của LLQĐ tham gia công 

tác PBGDPL vận động nhân dân chấp hành 

pháp luật  có sở 

  

9  Bộ Công an 736B/BC-BCĐ 19/4/2024 
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tội phạm quý I năm 2024 
  

10  Bộ Công an 737A/BCA-BCĐ 19/4/2024 
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

mua bán người Quý 1/2024 
  

11  Bộ Công an 1305A/BCA-C11 19/4/2024 

Về việc đề nghị phối hợp báo cáo việc chấp 

hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm 

giam 

  

12  Bộ Công an 1341A/BCA-V03 19/4/2024 

Về việc rà soát văn bản QPPL liên quan đến 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, 

ngành, địa phương 

  

13  Văn phòng Chính phủ 245/TTg-KTTH 17/4/2024 
Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh 

vực hải quan 
  

14  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
2931/BKHĐT-

KTĐN 
17/4/2024 

Về việc chủ trương tiếp nhận và Thỏa thuận 

viện trợ KHL Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê 

Công - Lan Thương năm 2023 

  

15  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
2931/BKHĐT-

KTĐN 
17/4/2024 

Về việc chủ trương tiếp nhận và Thỏa thuận 

viện trợ KHL Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê 

Công - Lan Thương năm 2023 

  

16  
Bộ Tư pháp 680/QĐ-BTP 17/4/2024 

Về việc công bố Danh mục báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp  
 

17  Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

1465/BTTTT-

CATTT 
17/4/2024 

Về việc tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn thông tin mạng trong dịp Lễ kỷ niệm 

ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5 và 

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

  



18  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 01/CĐ-BKHĐT 17/4/2024 

Công điện về việc rà soát, Báo cáo các nội 

dung chuẩn bị cho Hội nghị của Chính phủ 

về giải ngân vốn đầu tư công 

  

19  
Bộ Nội vụ 2126/BNV-CTTN 17/4/2024 

Báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên 

năm 2023 
  

20  
Bộ Giao thông vận tải 

4096/BGTVT-

QLDTXD 
17/4/2024 

Báo cáo tình hình triển khai các dự án quan 

trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao 

thông vận tải 

  

21  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

1119/QĐ-BNN-

TCCB 
17/4/2024 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 

22  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
1115/QĐ-BNN-TT 17/4/2024 

Phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững 

ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050" 

  

23  Cục Trồng trọt - Bộ 

NNPTNN 
522/TT-CCN 17/4/2024 

Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển cây công nghiệp chủ 

lực đến năm 2030 

 

 

24  
Bộ Y Tế 1991/BYT-PC 17/4/2024 

báo cáo số liệu kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội 

(nhắc lần 2) 

 

 

25  
Văn phòng Chính phủ 167/TB-VPCP 17/4/2024 

Thông báo của PTTg Trần Hồng Hà tại Hội 

nghị triển khai công tác năm 2024 của Ủy 

ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao. 

 

 

26  
Bộ Công an 736/BC-BCĐ 17/4/2024 

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

tội phạm quý I năm 2024 
  

27  
Bộ Công an 1341/BCA-V03 17/4/2024 

Về việc rà soát văn bản QPPL liên quan 

đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

của bộ, ngành, địa phương 

 

 

28  
Bộ Công an 1305/BCA-C11 17/4/2024 

V/v đề nghị phối hợp báo cáo việc chấp 

hành phap luật về thi hành tạm giữ, tạm 

giam 

  



29  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
1112/QĐ-BNN 17/4/2024 

Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu 

chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí QG về xã 

NTM/ xã NTM nâng cao, huyện NTM/ 

huyện NTM nâng cao và tiêu chí huyện 

NTM đặc thù, không có đơn vị hành chính 

cấp xã giai đoạn 2021-2025 

  

30  
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1779/BGDĐT-

NGCBQLGD 
17/4/2024 

Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và 

tương đương theo Kết luận số 35-KL/TW 

ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị 

 

 

31  
Chính phủ 49/NQ-CP 17/4/2024 

Nghị quyết Phiên họp chuyên đề xây dựng 

pháp luật tháng 4/2024 
  

32  
Ngân hàng Nhà nước 699/QĐ-NHNN_ 17/4/2024 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của NHNN chi nhánh 

tỉnh/TP trực thuộc Trung ương (bản chuẩn) 

  

33  
Chính phủ 41/2024/NĐ-CP 16/4/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo 

lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 

 

 

34  
 Thủ tướng Chính phủ 312/QĐ-TTg 16/4/2024 

QĐ việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn NSTW gđ 2021 - 2025 cho 

các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương 

 

 

35  
Bộ Công Thương 2530/BCT-TTTN 16/4/2024 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 

111/2024/QH15 và đôn đốc báo cáo thực 

hiện Chương trình MTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN 

  

36  
Chính phủ 40/2024/NĐ-CP 16/4/2024 

Nghị định quy định chi tiết một số điều của 

Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở 

01/7/2024  

37  
Bộ Công Thương 2523/BCT-XTTM 16/4/2024 

Chương trình Kết nối giao thương giữa nhà 

cung cấp địa phương các doanh nghiệp 

xuất khẩu và tổ chức XTTM 

  



38  
Bộ Tư pháp 

1910/HĐPH-

PBGDPL 
16/4/2024 

Về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 

2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định 

số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng 

cường năng lực tiếp cận pháp luật của 

người dân". 

  

39  
Chính phủ 42/2024/NĐ-CP 

16/4/2024 Nghị định về hoạt động lấn biển   

40  
Bộ Nội vụ 2111/BCĐ 

16/4/2024 
Về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyêṇ, cấp xa ̃

giai đoaṇ 2023 - 2025   

41  
Bộ Quốc phòng 1462/QĐ-BQP 

16/4/2024 
Quyết định công bốTTHC được sửa đổi 

lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của BQP 

  

42  Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
1431/BTTTT-NEAC 

16/4/2024 
Về việc báo cáo chuyên đề về tình hình 

phát triển và ứng dụng chữ ký số   

43  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2770/BNN-KN 

16/4/2024 
Về việc triển khai "Năm tăng cường, thực 

hiện hiệu quả đồng quản lý trong bảo vệ 

nguồn lợi thuỷ sản" 

  

44  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2769/BNN-KN 

16/4/2024 Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông cộng đồng   

45  
Văn phòng Chính phủ 38/CĐ-TTg 15/4/2024 

Công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng 

bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng 

điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và 

các năm tiếp theo 

  

46  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
03/2024/TT-BKHCN 

15/4/2024 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 

26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN 

15/10/2024  



ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

47  Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 

1567/BVHTTDL-

MTNATL 

15/4/2024 
Công văn về việc sử dụng mẫu biểu trưng 

(logo) để tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến 

thắng Điện Biên Phủ 

  

48  
Văn phòng Chính phủ 2483/VPCP-QHĐP 

15/4/2024 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

1035/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH 
  

49  
Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1738/BGDĐT-

TCCB 

15/4/2024 
Báo cáo việc quy định danh mục định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác và góp ý dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung (nhắc lần 1) 

  

50  
Văn phòng Chính phủ 2475/VPCP-KSTT 

15/4/2024 
Về việc lùi thời gian ban hành Quyết định 

thay thế Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 

07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ 

  

51  Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

1410/BTTTT-

CĐSQG 

15/4/2024 
V/v cung cấp thông tin hoạt động đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tinsử dụng kinh phí chi 

thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước 

  

52  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1547/VBHN-

BLĐTBXH 

15/4/2024 
VBHN Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc gia, cấp vả quản lý việc cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

  

53  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1548/VBHN-

BLĐTBXH 

15/4/2024 VBHN thông tư quy định về điều lệ trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp 
  

54  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1549/VBHN-

BLĐTBXH 

15/4/2024 VBHN thông tư quy định về điều lệ trường 

trung cấp 
  



55  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1546/VBHN-

BLĐTBXH 

15/4/2024 
VBHN hướng dẫn thực hiện chính sách nội 

trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-

TTG ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, 

sinh viên học cao đẳng, trung cấp 

  

56  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1550/VBHN-

BLĐTBXH 

15/4/2024 VBHN thông tư quy định về điều lệ trường 

cao đẳng 
  

57  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2777/BKHĐT-

KTĐPLT 
14/4/2024 

Về việc Báo cáo sơ kết thực hiện các Nghị 

quyết của Bộ Chính trị về Nghị quyết của 

Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội của các 

vùng 

  

58  
Bộ Y Tế 1917/BYT-KHTC 13/4/2024 

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 

218/NQ-CP ngày 18/12/2023 của Chính phủ 

(lần 2) 

  

59  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2776/BKHĐT-TH 

13/4/2024 
về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 4 năm 

2024 

  

60  
Văn phòng Chính phủ 2464/VPCP-QHĐP 

13/4/2024 
Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo 

Công tác dân nguyện của Quốc hội trong 

tháng 02/2024 

  

61  Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh 

1570/TB-

BLĐTBXHvà Xã hội 

13/4/2024 
Về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp 

nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc 

tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của 

các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập và doanh nghiệp 

  

62  
Bộ Công an 186/KH-BCA 

13/4/2024 
Kế hoạch  sơ kết hai năm thực hiện Luật 

phòng chống ma túy năm 2021 và các văn 

bản  quy định chi tiết 

  



63  
Bộ Tài Chính 23/2024/TT-BTC 12/4/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm 

tra hoạt động dịch vụ kế toán 

  

64  
Bộ Tư pháp 635/QĐ-BTP 12/4/2024 

 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 

năm 2023 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện 

một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và 

từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 

4 về giám sát chuyên đề, chất vấn trong lĩnh 

vực xây dựng, thực thi pháp luật, pháp chế, 

giám định tư pháp và thi hành án 

  

65  
Thủ tướng Chính phủ 305/QĐ-TTg 

12/4/2024 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển 

dự trữ quốc gia năm 2030 
  

66  
Bộ Tư pháp 640/QĐ-BTP 

12/4/2024 
Về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

  

67  Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 

1006/QĐ-

BVHTTDL 

12/4/2024 
Quyết định kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ 

nữ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

68  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

1217/BKHCN-

ƯDCN 

12/4/2024 
Về việc hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi 

mới sáng tạo thế giới năm 2024.   

69  
Văn phòng Chính phủ 2450/VPCP-KGVX 

12/4/2024 
Về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp 

nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc 

tế lao động 01/5 năm 2024 

  

70  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1565/BLÐTBXH-

CQHLÐTL 

12/4/2024 Về việc xây dựng, triển khai Đề án phát triển 

quan hệ lao động 
  

71  
Thủ tướng Chính phủ 304/QĐ-TTg 

12/4/2024 
Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự 

  



72  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2683/BNN-TY 12/4/2024 

Về việc tăng cường công tác quản lý , sử 

dụng hàng DTQG 
  

73  
Văn phòng Chính phủ 2434/VPCP-NC 12/4/2024 

Về việc kết quả thực hiện Nghị định số 

81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng 

chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai 

đoạn 2019-2023 

  

74  Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
2670/BNN-PC 

12/4/2024 
Về việc  cung cấp thông tin, đề xuất thẩm 

quyền xử phạt của chức danh Chi cục trưởng 

các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

  

75  
Bộ Nội vụ 2006/BC-BNV 

12/4/2024 
Báo cáo kết quả công tác dân vận của cơ quan 

hành chính nhà nước và chính quyền các cấp 

năm 2023 

  

76  Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

1337/BTTTT-

CATTT 

12/4/2024 
Về việc Hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình 

bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các 

hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý 

  

77  
Văn phòng Chính phủ 158/TB-VPCP 11/4/2024 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với 

thanh niên năm 2024 

  

78  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

2703/BKHĐT-

QLQH 

11/4/2024 
Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất 

lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

  

79  
Bộ Giáo dục và Đào tạo 1113/QĐ-BGDĐT 

11/4/2024 Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù 

Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 
  

80  
Bộ Giao thông vận tải 421/QĐ-BGTVT 

11/4/2024 
Về việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải 

  

81  
Bộ Y Tế 1867/BYT-MT 11/4/2024 

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng 
  



cường công tác quản lý chất thải y tế trong 

phạm vi khuôn viên cơ sở y tế 

82  
Thủ tướng Chính phủ 300/QĐ-TTg 11/4/2024 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo 

sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 
  

83  
Văn phòng Chính phủ 2389/VPCP-QT 

11/4/2024 HNTT do TTG Phạm Minh Chính chủ trì 

ngày 13.4.2024 tại tỉnh Hòa Bình 
  

 


